
            UBND TP. KONTUM                                                        MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO                                                                   NĂM HỌC 2024-2025 

                                                                                                                                   MÔN CÔNG NGHỆ 7 

                                                                                                              

 MA TRẬN 
Chủ đề Nội dung đơn vị kiến thức MỨC ĐỘ Tổng số câu Điểm số 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao 

TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL TN

KQ 

TL 

 

MỞ ĐẦU  VỀ 

TRỒNG TRỌT 

(2 tiết ) 

2,5 điểm 

1.Vai trò triển vọng của 

trồng trọt 

1        1  0,25 đ 

2. Các nhóm cây trồng 1  1      2  0,5 đ 

3. Phương thức trồng trọt 1       1 1 1 1,25 đ 

4. Trồng trọt công nghệ cao 1        1  0,25 đ 

5. Ngành nghề trong trồng 

trọt 

  1      1  0,25 đ 

QUI TRÌNH TRỒNG 

TRỌT ( 6 tiết ) 

7,5 điểm 

6. Làm đất bón phân 1     1   1 1 1,25 đ 

7. Gieo trồng 2  2      4  1,0 đ 

8. Chăm sóc 2   1     2 1 1,0 đ 

9. Phòng trừ sâu, bệnh hại 2        2  0,5 đ 

10.Thu hoạch, bảo quản, 

chế biến sản phẩm trồng 

trọt 

3   1     3 1 1,25 đ 

11. Nhân giống vô tính cây 

trồng 

2   1  1   2 2 2,5 đ 

Số câu TN/Ý Tự luận 

 

 16  4 3  2  1 20 6  

Điểm số 

 

 4,0  1,0 2,0  2,0  1,0 5,0 5,0 10 điểm 

Tổng số điểm 

 

 4,0 điểm 3,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm 10 điểm 10 điểm 



II. KHUNG ĐẶC TẢ MA TRẬN  

 
TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, 

đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

1 
 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU  VỀ 

TRỒNG TRỌT 

(2 tiết ) 

         2,5 điểm 

1.Vai trò, triển 

vọng của trồng trọt 

Nhận biết: Vai trò của trồng trọt đốia với đời 

sống con người và nền kinh tế (C1) 

TN1 

0,25 đ 

   

2.Các nhóm cây 

trồng phổ biến 

Nhận biết: Một số cây trồng( lương thưc) phổ 

biến ở Việt Nam (C2) 

TN1 

0,25 đ 

   

Thông hiểu: Nêu được bộ phận sử dụng và mục 

đích sử dụng của một số cây trồng phổ biến 

(C3) 

 TN1 

0,25 đ 

  

3. Phương thức 

trồng trọt 

Nhận biết: Một số phương thức trồng trọt phổ 

biến ở nước ta (C4) 

TN1 

0,25 đ 

   

Vận dụng cao: Đề xuất được phương thức 

trồng trọt phù hợp một số đối tượng cây trồng 

phổ biến ở địa phương (C 26) 

   TL1 

1,0 đ 

4.Trồng trọt công 

nghệ cao 

Nhận biết: Các đặc điểm cơ bản của trồng trọt 

công nghệ cao ( C5) 

TN1 

0,25 đ 

   

5. Ngành nghề 

trong trồng trọt 

Thông hiểu: Nhận thức được sở thích, sự phù 

hợp của bản thân với các ngành nghề trong 

trồng trọt (C6) 

 TN1 

0,25 đ 

  

2 
 

 

 

 

 

QUI TRÌNH TRỒNG 

6. Làm đất bón 

phân lót 

Nhận biết: Các công việc làm đất trồng cây 

(C7) 

TN1 

0,25 đ 

   

Vận dụng: Trình bày được yêu cầu kĩ thuật 

của làm đất, bón phân lót cho một số đối 

trượng cây trồng cụ thể. Vận dụng kiến thức 

làm đất và bón phân lót với thực tiễn sản xuất ở 

gia đình, địa phương (C24) 

  TL1 

1,0 đ 

 

7. Gieo trồng Nhận biết: Các phương thức gieo trồng phổ 

biến (C8) ; Các mùa vụ gieo trồng  chính của 

TN2 

0,5 đ 

   



TRỌT 

      (  6 tiết ) 

      7,5 điểm 

nước ta (C9) 

Thông hiểu: Trình bày được yêu cầu  kĩ thuật 

của việc gieo trồng (C10, C11) 

 TN2 

0,5đ 

  

8. Chăm sóc Nhận biết: Các công chính để chăm sóc cây 

trồng (C12) 

Mục đích của việc chăm sóc cây trồng (C13) 

TN2 

0,5 đ 

   

Thông hiểu: Trình bày được yêu cầu  kĩ thuật 

của việc  chăm sóc cây  trồng ( tỉa, dặm cây, 

làm cỏ ,vun xới, tưới nước, tiêu nước, bón 

phân thúc) (C21) 

 TL1 

0,5 đ 

  

9. Phòng thừ sâu, 

bệnh hại 

Nhận biết: Mục đích của việc phòng trừ sâu, 

bệnh hại cây trồng (C14) 

Một số biện pháp chính phòng trừ sâu, bệnh hại 

cây trồng (C15) 

TN2 

0,5 đ 

   

10.Thu hoạch, bảo 

quản , chế biến sản 

phẩm trồng trọt 

Nhận biết: Một số phương pháp chính trong 

thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm trồng 

trọt (C16,C17,C18) 

TN3 

0,75 đ 

   

Thông hiểu: Trình bày được một số yêu cầu kĩ 

thuật của một số biện pháp thu hoạch, bảo 

quản, chế biến sản phẩm trồng trọt (C22) 

 TL1 

0,5 đ 

  

11. Nhân giống vô 

tính cây trồng 

Nhận biết: Các bước trong qui trình giâm cành 

(C19,C20) 

TN2 

0,5 đ 

   

Thông hiểu: Yêu cầu kĩ thuật của của các 

bước trong qui trình giâm cành (C23) 

 TL1 

1,0 đ 

  

Vận dụng: Vận dụng kiến thức giâm cành vào 

thực tiễn (C25) 

  TL1 

1,0 đ 

 

TỔNG CỘNG SỐ CÂU 16 7 2 1 

SỐ ĐIỂM 4,0 đ 3,0 đ 2,0 đ 1,0 đ 

TỈ LỆ 40% 30% 20% 10% 

 

 

 



            
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

-------------------- 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Thời gian làm bài: 45 Phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: .............................................................. Lớp: ........ Mã đề 700 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt? 

   A. Cung cấp rau xanh cho con người. 

   B. Cung cấp gạo cho xuất khẩu. 

   C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 

   D. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sữa. 

Câu 2. Nhóm cây nào sau đây là cây lương thực ? 

 A. Cà phê, lúa, mía.  B. Su hào, bắp cải, cà chua. 

 C. Ngô , khoai lang, khoai tây.  D. Bông, cao su, nhãn. 

Câu 3. Bộ phận sử dụng của cây mía đường là 

 A. hoa.  B. thân.  C. lá.  D. rễ. 

Câu 4. Trồng trọt trong nhà có mái che là 

   A. phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự 

nhiên. 

   B. phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó 

áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên. 

   C. kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che. 

   D. phương thức trồng trọt được phổ biến rộng rãi, được áp dụng cho mọi công việc. 

Câu 5. Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì? 

   A. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh 

trưởng ngắn. 

   B. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

   C. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. 

   D. Lao động có trình độ cao. 

Câu 6. Kĩ sư trồng trọt là 

   A. người làm niệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến 

và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

   B. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ accs tác nhận gây hại để bảo vệ cây 

trồng. 

   C. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các 

giống cây trồng mới. 

   D. người thích nghiên cứu khoa học, thích khám phá. 

Câu 7. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 

   A. Cày đất   ->   bừa hoặc đập nhỏ đất  ->  lên luống. 

   B. Cày đất   ->  lên luống  ->    bừa hoặc đập nhỏ đất. 

   C. Bừa hoặc đập nhỏ đất   ->    cày đất   ->  lên luống. 

   D. Lên luống -> cầy đất -> bừa hoặc đập đất nhỏ. 

Câu 8. Hình thức nào sau đây là hình thức chính của gieo trồng ? 

 A. Bằng đoạn thân, bằng cây con.  B. Gieo hạt, bằng củ. 

 C. Gieo hạt, trồng cây con.  D. Trồng cây con bằng củ. 

Câu 9. Nước ta có các vụ mùa gieo trồng nào ? 

 A. Vụ đông xuân, vụ mùa.  B. Vụ hè thu, vụ đông xuân. 

 C. Vụ mùa, vụ hè thu.  D. Vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa. 

Câu 10. Khi trồng cây con để giúp cây đứng vững cần phải 

   A. bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 



   B. vun gốc ngay sau khi trồng. 

   C. đào hố thật sâu. 

   D. trồng cây với mật độ thật dày. 

Câu 11. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với  nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Cây công nghiệp.  B. Cây ăn quả. 

 C. Cây lương thực ( lúa, ngô ).  D. Cây lấy gỗ. 

Câu 12. Tiêu nước là hình thức 

 A. cung cấp nước cho cây trồng.  B. cón phân lót cho cây trồng. 

 C. Thoát  nước thừa cho cây trồng.  D. Bón phân thúc cho cây trồng. 

Câu 13. Chăm sóc kịp thời , bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 

   A. Tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển. 

   B. Hạn chế mầm sâu, bênh, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. 

   C. Giảm sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

   D. Làm cho đất bị thoái hóa. 

Câu 14. Mục đích của việc phòng, trừ sâu hại cho cây trồng là 

   A. hạn chế sinh trưởng của cây. 

   B. giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

   C. hạn chế quá trình quang hợp của cây. 

   D. hạn chế quá trình thóat hơi nước của cây. 

Câu 15. Phát biểu nào là đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu 

bệnh hại cây trồng? 

 A. Có tác dụng trong thời gian ngắn.  B. Nguy hiểm đối với con người. 

 C. Thân thiện với môi trường.  D. Gây hại cho cây trồng. 

Câu 16. Phương pháp cắt phù hợp với nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Chanh, bưởi.  B. Lúa, hoa.  C. Mì, khoai lang.  D. Đậu, rau. 

Câu 17. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến? 

 A. Một.  B. Hai.  C. Ba.  D. Bốn. 

Câu 18. Các sản phẩm trồng trọt: thóc, ngô, sắn được bảo quản bằng phương pháp nào? 

 A. Bảo quản đông lạnh.  B. Bảo quản thường trong kho. 

 C. Bảo quản bằng hút chân không.  D. Bảo quản kín. 

Câu 19. Quy trình nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành gồm 

 A. 2 bước.  B. 3 bước.  C. 4 bước.  D. 5 bước. 

Câu 20. Bước một trong quy trình giâm cành là 

 A. xử lí cành giâm.  B. cắt cành giâm.  C. chọn cành giâm.  D. cắm cành giâm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm) 

Câu 21: (0,5 điểm) Hãy trình bày mục đích của việc làm cỏ ? 

Câu 22: (0,5 điểm) Nêu ưu điểm của phương pháp thu hoạch bằng máy móc cơ giới. 

Câu 23: (1,0 điểm) Trình bày yêu cầu kĩ thuật bước 1: chọn cành giâm trong phương pháp 

nhân giống vô tính. 

Câu 24: (1,0 điểm) Nêu cách bón phân lót cho cho một loại cây trồng cụ thể (loại cây trồng, 

loại phân bón, cách bón phân). 

Câu 25: (1,0 điểm)  Hãy nêu một số loại cây trồng có thể nhân giống bằng cách giâm cành  

Vì sao người ta áp dụng phương pháp giâm cành để nhân giống các loại cây đó? 

Câu 26 : (1,0 điểm) Ở địa phương em phương thức trồng trọt phổ biến là phương thức nào? 

Cho biết ưu điểm và nhược điểm của phương thức đó. 

------ HẾT ------ 
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MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt? 

   A. Cung cấp gạo cho xuất khẩu. 

   B. Cung cấp rau xanh cho con người. 

   C. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sữa. 

   D. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 

Câu 2. Phương pháp cắt phù hợp với nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Đậu, rau.  B. Mì, khoai lang.  C. Chanh, bưởi.  D. Lúa, hoa. 

Câu 3. Phát biểu nào là đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu 

bệnh hại cây trồng? 

 A. Gây hại cho cây trồng.  B. Thân thiện với môi trường. 

 C. Có tác dụng trong thời gian ngắn.  D. Nguy hiểm đối với con người. 

Câu 4. Bước một trong quy trình giâm cành là 

 A. xử lí cành giâm.  B. cắm cành giâm.  C. cắt cành giâm.  D. chọn cành giâm. 

Câu 5. Bộ phận sử dụng của cây mía đường là 

 A. lá.  B. hoa.  C. thân.  D. rễ. 

Câu 6. Trồng trọt trong nhà có mái che là 

   A. phương thức trồng trọt được phổ biến rộng rãi, được áp dụng cho mọi công việc. 

   B. phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó 

áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên. 

   C. kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che. 

   D. phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự 

nhiên. 

Câu 7. Nước ta có các vụ mùa gieo trồng nào ? 

 A. Vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa.  B. Vụ hè thu, vụ đông xuân. 

 C. Vụ đông xuân, vụ mùa.  D. Vụ mùa, vụ hè thu. 

Câu 8. Nhóm cây nào sau đây là cây lương thực ? 

 A. Cà phê, lúa, mía.  B. Su hào, bắp cải, cà chua. 

 C. Ngô , khoai lang, khoai tây.  D. Bông, cao su, nhãn. 

Câu 9. Các sản phẩm trồng trọt: thóc, ngô, sắn được bảo quản bằng phương pháp nào? 

 A. Bảo quản đông lạnh.  B. Bảo quản bằng hút chân không. 

 C. Bảo quản kín.  D. Bảo quản thường trong kho. 

Câu 10. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến? 

 A. Bốn.  B. Một.  C. Hai.  D. Ba. 

Câu 11. Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì? 

   A. Lao động có trình độ cao. 

   B. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh 

trưởng ngắn. 

   C. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

   D. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. 

Câu 12. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với  nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Cây lấy gỗ.  B. Cây ăn quả. 

 C. Cây lương thực ( lúa, ngô ).  D. Cây công nghiệp. 



Câu 13. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 

   A. Cày đất   ->  lên luống  ->    bừa hoặc đập nhỏ đất. 

   B. Cày đất   ->   bừa hoặc đập nhỏ đất  ->  lên luống. 

   C. Bừa hoặc đập nhỏ đất   ->    cày đất   ->  lên luống. 

   D. Lên luống -> cầy đất -> bừa hoặc đập đất nhỏ. 

Câu 14. Khi trồng cây con để giúp cây đứng vững cần phải 

   A. trồng cây với mật độ thật dày. 

   B. vun gốc ngay sau khi trồng. 

   C. đào hố thật sâu. 

   D. bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 

Câu 15. Kĩ sư trồng trọt là 

   A. người làm niệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến 

và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

   B. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các 

giống cây trồng mới. 

   C. người thích nghiên cứu khoa học, thích khám phá. 

   D. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ accs tác nhận gây hại để bảo vệ cây 

trồng. 

Câu 16. Mục đích của việc phòng, trừ sâu hại cho cây trồng là 

   A. hạn chế sinh trưởng của cây. 

   B. hạn chế quá trình thóat hơi nước của cây. 

   C. giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

   D. hạn chế quá trình quang hợp của cây. 

Câu 17. Hình thức nào sau đây là hình thức chính của gieo trồng ? 

 A. Gieo hạt, bằng củ.  B. Trồng cây con bằng củ. 

 C. Bằng đoạn thân, bằng cây con.  D. Gieo hạt, trồng cây con. 

Câu 18. Quy trình nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành gồm 

 A. 2 bước.  B. 4 bước.  C. 3 bước.  D. 5 bước. 

Câu 19. Tiêu nước là hình thức 

 A. Thoát  nước thừa cho cây trồng.  B. cón phân lót cho cây trồng. 

 C. Bón phân thúc cho cây trồng.  D. cung cấp nước cho cây trồng. 

Câu 20. Chăm sóc kịp thời , bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 

   A. Làm cho đất bị thoái hóa. 

   B. Hạn chế mầm sâu, bênh, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. 

   C. Giảm sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

   D. Tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm) 

Câu 21: (0,5 điểm) Hãy trình bày mục đích của việc làm cỏ ? 

Câu 22: (0,5 điểm) Nêu ưu điểm của phương pháp thu hoạch bằng máy móc cơ giới. 

Câu 23: (1,0 điểm) Trình bày yêu cầu kĩ thuật bước 1: chọn cành giâm trong phương pháp 

nhân giống vô tính. 

Câu 24: (1,0 điểm) Nêu cách bón phân lót cho cho một loại cây trồng cụ thể (loại cây trồng, 

loại phân bón, cách bón phân). 

Câu 25: (1,0 điểm)  Hãy nêu một số loại cây trồng có thể nhân giống bằng cách giâm cành  

Vì sao người ta áp dụng phương pháp giâm cành để nhân giống các loại cây đó? 

Câu 26 : (1,0 điểm) Ở địa phương em phương thức trồng trọt phổ biến là phương thức nào? 

Cho biết ưu điểm và nhược điểm của phương thức đó. 

------ HẾT ------ 

 

 

 

 



 
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

-------------------- 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Thời gian làm bài: 45 Phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: .............................................................. Lớp: ........ Mã đề 702 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Bộ phận sử dụng của cây mía đường là 

 A. thân.  B. rễ.  C. lá.  D. hoa. 

Câu 2. Trồng trọt trong nhà có mái che là 

   A. phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó 

áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên. 

   B. kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che. 

   C. phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự 

nhiên. 

   D. phương thức trồng trọt được phổ biến rộng rãi, được áp dụng cho mọi công việc. 

Câu 3. Hình thức nào sau đây là hình thức chính của gieo trồng ? 

 A. Gieo hạt, trồng cây con.  B. Gieo hạt, bằng củ. 

 C. Bằng đoạn thân, bằng cây con.  D. Trồng cây con bằng củ. 

Câu 4. Bước một trong quy trình giâm cành là 

 A. cắt cành giâm.  B. chọn cành giâm.  C. xử lí cành giâm.  D. cắm cành giâm. 

Câu 5. Chăm sóc kịp thời , bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 

   A. Làm cho đất bị thoái hóa. 

   B. Hạn chế mầm sâu, bênh, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. 

   C. Tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển. 

   D. Giảm sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

Câu 6. Mục đích của việc phòng, trừ sâu hại cho cây trồng là 

   A. hạn chế quá trình quang hợp của cây. 

   B. hạn chế sinh trưởng của cây. 

   C. hạn chế quá trình thóat hơi nước của cây. 

   D. giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

Câu 7. Phát biểu nào là đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu 

bệnh hại cây trồng? 

 A. Nguy hiểm đối với con người.  B. Gây hại cho cây trồng. 

 C. Có tác dụng trong thời gian ngắn.  D. Thân thiện với môi trường. 

Câu 8. Phương pháp cắt phù hợp với nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Chanh, bưởi.  B. Đậu, rau.  C. Mì, khoai lang.  D. Lúa, hoa. 

Câu 9. Kĩ sư trồng trọt là 

   A. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các 

giống cây trồng mới. 

   B. người làm niệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến 

và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

   C. người thích nghiên cứu khoa học, thích khám phá. 

   D. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ accs tác nhận gây hại để bảo vệ cây 

trồng. 

Câu 10. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến? 

 A. Một.  B. Ba.  C. Bốn.  D. Hai. 

Câu 11. Nhóm cây nào sau đây là cây lương thực ? 

 A. Bông, cao su, nhãn.  B. Cà phê, lúa, mía. 

 C. Ngô , khoai lang, khoai tây.  D. Su hào, bắp cải, cà chua. 

 



 

Câu 12. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với  nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Cây lương thực ( lúa, ngô ).  B. Cây công nghiệp. 

 C. Cây ăn quả.  D. Cây lấy gỗ. 

Câu 13. Nước ta có các vụ mùa gieo trồng nào ? 

 A. Vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa.  B. Vụ mùa, vụ hè thu. 

 C. Vụ hè thu, vụ đông xuân.  D. Vụ đông xuân, vụ mùa. 

Câu 14. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 

   A. Lên luống -> cầy đất -> bừa hoặc đập đất nhỏ. 

   B. Cày đất   ->   bừa hoặc đập nhỏ đất  ->  lên luống. 

   C. Bừa hoặc đập nhỏ đất   ->    cày đất   ->  lên luống. 

   D. Cày đất   ->  lên luống  ->    bừa hoặc đập nhỏ đất. 

Câu 15. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt? 

   A. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 

   B. Cung cấp rau xanh cho con người. 

   C. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sữa. 

   D. Cung cấp gạo cho xuất khẩu. 

Câu 16. Quy trình nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành gồm 

 A. 5 bước.  B. 2 bước.  C. 3 bước.  D. 4 bước. 

Câu 17. Khi trồng cây con để giúp cây đứng vững cần phải 

   A. bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 

   B. trồng cây với mật độ thật dày. 

   C. đào hố thật sâu. 

   D. vun gốc ngay sau khi trồng. 

Câu 18. Các sản phẩm trồng trọt: thóc, ngô, sắn được bảo quản bằng phương pháp nào? 

 A. Bảo quản bằng hút chân không.  B. Bảo quản đông lạnh. 

 C. Bảo quản kín.  D. Bảo quản thường trong kho. 

Câu 19. Tiêu nước là hình thức 

 A. Bón phân thúc cho cây trồng.  B. cung cấp nước cho cây trồng. 

 C. Thoát  nước thừa cho cây trồng.  D. cón phân lót cho cây trồng. 

Câu 20. Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì? 

   A. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh 

trưởng ngắn. 

   B. Lao động có trình độ cao. 

   C. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. 

   D. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm) 

Câu 21: (0,5 điểm) Hãy trình bày mục đích của việc làm cỏ ? 

Câu 22: (0,5 điểm) Nêu ưu điểm của phương pháp thu hoạch bằng máy móc cơ giới. 

Câu 23: (1,0 điểm) Trình bày yêu cầu kĩ thuật bước 1: chọn cành giâm trong phương pháp 

nhân giống vô tính. 

Câu 24: (1,0 điểm) Nêu cách bón phân lót cho cho một loại cây trồng cụ thể (loại cây trồng, 

loại phân bón, cách bón phân). 

Câu 25: (1,0 điểm)  Hãy nêu một số loại cây trồng có thể nhân giống bằng cách giâm cành  

Vì sao người ta áp dụng phương pháp giâm cành để nhân giống các loại cây đó? 

Câu 26 : (1,0 điểm) Ở địa phương em phương thức trồng trọt phổ biến là phương thức nào? 

Cho biết ưu điểm và nhược điểm của phương thức đó. 

------ HẾT ------ 

 

 

 



 
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

-------------------- 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Thời gian làm bài: 45 Phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: .............................................................. Lớp: ........ Mã đề 703 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì? 

   A. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

   B. Lao động có trình độ cao. 

   C. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. 

   D. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh 

trưởng ngắn. 

Câu 2. Trồng trọt trong nhà có mái che là 

   A. kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che. 

   B. phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự 

nhiên. 

   C. phương thức trồng trọt được phổ biến rộng rãi, được áp dụng cho mọi công việc. 

   D. phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó 

áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên. 

Câu 3. Bộ phận sử dụng của cây mía đường là 

 A. thân.  B. rễ.  C. hoa.  D. lá. 

Câu 4. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt? 

   A. Cung cấp gạo cho xuất khẩu. 

   B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 

   C. Cung cấp rau xanh cho con người. 

   D. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sữa. 

Câu 5. Tiêu nước là hình thức 

 A. cung cấp nước cho cây trồng.  B. Bón phân thúc cho cây trồng. 

 C. Thoát  nước thừa cho cây trồng.  D. cón phân lót cho cây trồng. 

Câu 6. Chăm sóc kịp thời , bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 

   A. Giảm sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

   B. Hạn chế mầm sâu, bênh, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. 

   C. Làm cho đất bị thoái hóa. 

   D. Tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển. 

Câu 7. Khi trồng cây con để giúp cây đứng vững cần phải 

   A. đào hố thật sâu. 

   B. bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 

   C. vun gốc ngay sau khi trồng. 

   D. trồng cây với mật độ thật dày. 

Câu 8. Nước ta có các vụ mùa gieo trồng nào ? 

 A. Vụ đông xuân, vụ mùa.  B. Vụ mùa, vụ hè thu. 

 C. Vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa.  D. Vụ hè thu, vụ đông xuân. 

Câu 9. Phương pháp cắt phù hợp với nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Lúa, hoa.  B. Đậu, rau.  C. Mì, khoai lang.  D. Chanh, bưởi. 

Câu 10. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với  nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Cây ăn quả.  B. Cây công nghiệp. 

 C. Cây lấy gỗ.  D. Cây lương thực ( lúa, ngô ). 

Câu 11. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến? 

 A. Hai.  B. Ba.  C. Một.  D. Bốn. 

 



Câu 12. Mục đích của việc phòng, trừ sâu hại cho cây trồng là 

   A. hạn chế quá trình thóat hơi nước của cây. 

   B. hạn chế sinh trưởng của cây. 

   C. giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

   D. hạn chế quá trình quang hợp của cây. 

Câu 13. Bước một trong quy trình giâm cành là 

 A. cắt cành giâm.  B. cắm cành giâm.  C. chọn cành giâm.  D. xử lí cành giâm. 

Câu 14. Quy trình nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành gồm 

 A. 5 bước.  B. 3 bước.  C. 4 bước.  D. 2 bước. 

Câu 15. Các sản phẩm trồng trọt: thóc, ngô, sắn được bảo quản bằng phương pháp nào? 

 A. Bảo quản thường trong kho.  B. Bảo quản đông lạnh. 

 C. Bảo quản kín.  D. Bảo quản bằng hút chân không. 

Câu 16. Phát biểu nào là đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu 

bệnh hại cây trồng? 

 A. Gây hại cho cây trồng.  B. Nguy hiểm đối với con người. 

 C. Có tác dụng trong thời gian ngắn.  D. Thân thiện với môi trường. 

Câu 17. Hình thức nào sau đây là hình thức chính của gieo trồng ? 

 A. Trồng cây con bằng củ.  B. Gieo hạt, trồng cây con. 

 C. Bằng đoạn thân, bằng cây con.  D. Gieo hạt, bằng củ. 

Câu 18. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 

   A. Bừa hoặc đập nhỏ đất   ->    cày đất   ->  lên luống. 

   B. Cày đất   ->   bừa hoặc đập nhỏ đất  ->  lên luống. 

   C. Lên luống -> cầy đất -> bừa hoặc đập đất nhỏ. 

   D. Cày đất   ->  lên luống  ->    bừa hoặc đập nhỏ đất. 

Câu 19. Kĩ sư trồng trọt là 

   A. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các 

giống cây trồng mới. 

   B. người làm niệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến 

và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

   C. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ accs tác nhận gây hại để bảo vệ cây 

trồng. 

   D. người thích nghiên cứu khoa học, thích khám phá. 

Câu 20. Nhóm cây nào sau đây là cây lương thực ? 

 A. Su hào, bắp cải, cà chua.  B. Ngô , khoai lang, khoai tây. 

 C. Bông, cao su, nhãn.  D. Cà phê, lúa, mía. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm) 

Câu 21: (0,5 điểm) Hãy trình bày mục đích của việc làm cỏ ? 

Câu 22: (0,5 điểm) Nêu ưu điểm của phương pháp thu hoạch bằng máy móc cơ giới. 

Câu 23: (1,0 điểm) Trình bày yêu cầu kĩ thuật bước 1: chọn cành giâm trong phương pháp 

nhân giống vô tính. 

Câu 24: (1,0 điểm) Nêu cách bón phân lót cho cho một loại cây trồng cụ thể (loại cây trồng, 

loại phân bón, cách bón phân). 

Câu 25: (1,0 điểm)  Hãy nêu một số loại cây trồng có thể nhân giống bằng cách giâm cành  

Vì sao người ta áp dụng phương pháp giâm cành để nhân giống các loại cây đó? 

Câu 26 : (1,0 điểm) Ở địa phương em phương thức trồng trọt phổ biến là phương thức nào? 

Cho biết ưu điểm và nhược điểm của phương thức đó. 

------ HẾT ------ 

 

 

 

 



 
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

-------------------- 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Thời gian làm bài: 45 Phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: .............................................................. Lớp: ........ Mã đề 704 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Nước ta có các vụ mùa gieo trồng nào ? 

 A. Vụ hè thu, vụ đông xuân.  B. Vụ mùa, vụ hè thu. 

 C. Vụ đông xuân, vụ mùa.  D. Vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa. 

Câu 2. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt? 

   A. Cung cấp rau xanh cho con người. 

   B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 

   C. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sữa. 

   D. Cung cấp gạo cho xuất khẩu. 

Câu 3. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến? 

 A. Một.  B. Hai.  C. Ba.  D. Bốn. 

Câu 4. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với  nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Cây công nghiệp.  B. Cây lấy gỗ. 

 C. Cây lương thực ( lúa, ngô ).  D. Cây ăn quả. 

Câu 5. Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì? 

   A. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

   B. Lao động có trình độ cao. 

   C. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. 

   D. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh 

trưởng ngắn. 

Câu 6. Hình thức nào sau đây là hình thức chính của gieo trồng ? 

 A. Gieo hạt, trồng cây con.  B. Gieo hạt, bằng củ. 

 C. Bằng đoạn thân, bằng cây con.  D. Trồng cây con bằng củ. 

Câu 7. Phương pháp cắt phù hợp với nhóm cây trồng nào sau đây? 

 A. Lúa, hoa.  B. Chanh, bưởi.  C. Mì, khoai lang.  D. Đậu, rau. 

Câu 8. Kĩ sư trồng trọt là 

   A. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các 

giống cây trồng mới. 

   B. người thích nghiên cứu khoa học, thích khám phá. 

   C. người làm niệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến 

và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

   D. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ accs tác nhận gây hại để bảo vệ cây 

trồng. 

Câu 9. Mục đích của việc phòng, trừ sâu hại cho cây trồng là 

   A. giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

   B. hạn chế quá trình thóat hơi nước của cây. 

   C. hạn chế quá trình quang hợp của cây. 

   D. hạn chế sinh trưởng của cây. 

Câu 10. Tiêu nước là hình thức 

 A. Thoát  nước thừa cho cây trồng.  B. cón phân lót cho cây trồng. 

 C. Bón phân thúc cho cây trồng.  D. cung cấp nước cho cây trồng. 

Câu 11. Bước một trong quy trình giâm cành là 

 A. chọn cành giâm.  B. xử lí cành giâm.  C. cắm cành giâm.  D. cắt cành giâm. 

Câu 12. Phát biểu nào là đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu 



bệnh hại cây trồng? 

 A. Nguy hiểm đối với con người.  B. Thân thiện với môi trường. 

 C. Có tác dụng trong thời gian ngắn.  D. Gây hại cho cây trồng. 

Câu 13. Khi trồng cây con để giúp cây đứng vững cần phải 

   A. vun gốc ngay sau khi trồng. 

   B. bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 

   C. trồng cây với mật độ thật dày. 

   D. đào hố thật sâu. 

Câu 14. Bộ phận sử dụng của cây mía đường là 

 A. hoa.  B. thân.  C. lá.  D. rễ. 

Câu 15. Trồng trọt trong nhà có mái che là 

   A. kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che. 

   B. phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự 

nhiên. 

   C. phương thức trồng trọt được phổ biến rộng rãi, được áp dụng cho mọi công việc. 

   D. phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó 

áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên. 

Câu 16. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 

   A. Bừa hoặc đập nhỏ đất   ->    cày đất   ->  lên luống. 

   B. Lên luống -> cầy đất -> bừa hoặc đập đất nhỏ. 

   C. Cày đất   ->  lên luống  ->    bừa hoặc đập nhỏ đất. 

   D. Cày đất   ->   bừa hoặc đập nhỏ đất  ->  lên luống. 

Câu 17. Nhóm cây nào sau đây là cây lương thực ? 

 A. Cà phê, lúa, mía.  B. Ngô , khoai lang, khoai tây. 

 C. Bông, cao su, nhãn.  D. Su hào, bắp cải, cà chua. 

Câu 18. Các sản phẩm trồng trọt: thóc, ngô, sắn được bảo quản bằng phương pháp nào? 

 A. Bảo quản đông lạnh.  B. Bảo quản thường trong kho. 

 C. Bảo quản bằng hút chân không.  D. Bảo quản kín. 

Câu 19. Chăm sóc kịp thời , bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 

   A. Làm cho đất bị thoái hóa. 

   B. Hạn chế mầm sâu, bênh, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. 

   C. Tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển. 

   D. Giảm sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

Câu 20. Quy trình nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành gồm 

 A. 5 bước.  B. 2 bước.  C. 4 bước.  D. 3 bước. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm) 

Câu 21: (0,5 điểm) Hãy trình bày mục đích của việc làm cỏ ? 

Câu 22: (0,5 điểm) Nêu ưu điểm của phương pháp thu hoạch bằng máy móc cơ giới. 

Câu 23: (1,0 điểm) Trình bày yêu cầu kĩ thuật bước 1: chọn cành giâm trong phương pháp 

nhân giống vô tính. 

Câu 24: (1,0 điểm) Nêu cách bón phân lót cho cho một loại cây trồng cụ thể (loại cây trồng, 

loại phân bón, cách bón phân). 

Câu 25: (1,0 điểm)  Hãy nêu một số loại cây trồng có thể nhân giống bằng cách giâm cành  

Vì sao người ta áp dụng phương pháp giâm cành để nhân giống các loại cây đó? 

Câu 26 : (1,0 điểm) Ở địa phương em phương thức trồng trọt phổ biến là phương thức nào? 

Cho biết ưu điểm và nhược điểm của phương thức đó. 

------ HẾT ------ 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN CÔNG NGHỆ 7 

A. HƯỚNG DẪN CHẤM 

- Đề ra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, điểm toàn bài  làm tròn 

đến một chữ số thập phân. 

- Học sinh làm bài không theo dàn ý của đáp án nhưng đủ ý thì vẫn cho 

điểm tối đa của câu. 

- Đối với câu giải thích, liên heejhocj sinh trả lời không đủ ý nhưng có 

những ý trình bày hợp lí, phù hợp với bản chất câu hỏi, sáng tạo vẫn 

cho điểm tối đa. 

B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm) 

Từ câu 1- 20 ( 5,0 điểm) Học sinh chọn đúng đáp án, mỗi câu được 0,25 điểm 

 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mã đề gốc D C B B A A A C D B 

Mã đề 701 C D B D C B A C D A 

Mã đề 702 A A A B B D D D B C 

Mã đề 703 D D A D C B C C A D 

Mã đề 704 D C D C D A A C A A 

 

 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Mã đề gốc C C B B C B D B D C 

Mã đề 701 B C B B A C D D A B 

Mã đề 702 C A A B C A D D C A 

Mã đề 703 D C C A A D B B B B 

Mã đề 704 A B A B D D B B B A 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5,0 điểm) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

Câu 21 

(0,5 

điểm) 

Mục đích của việc làm cỏ:  

- Làm cỏ giúp giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng 

với cây trồng. 

0,25đ 

- Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh hại. 0,25đ 

Câu 22 

(0,5 

điểm) 

Ưu điểm của phương pháp thu hoạch sản 

phẩm trồng trọt: 

 

- Giúp nâng cao hiệu quả thu hoạch. 0,25d 

- Tiết kiệm thời gian và sức lao động. 0,25đ 

Câu 23 

(1,0 

điểm) 

Yêu cầu kỹ thuật giâm cành (bước 1):   

- Chọn cành giâm từ cây mẹ khỏe mạnh, không 

mang mầm bệnh. 

0,25đ 

- Chọn cành không quá non hoặc quá 

già. 

0,25đ 

- Có đủ mắt. 0,25đ 



- Nhúng  phần gốc vào dung dịch kích thích rễ. 0,25đ 

Câu 24 

(1,0điểm) 

Cách bón phân lót cho cho một loại 

cây trồng cụ thể: 

Cây trồng Loại phân  

bón 

Hình thức bón 

phân 

Cây nhãn 

…. 

Phân hữu cơ 

…. 

Vào hốc 

trồng cây ….. 
 

1,0đ 

 

 

 

 

 

Câu 25 

(1,0 

điểm) 

- Một số loại cây trồng có thể nhân giống vô 

tính bằng hình thức giâm cành: cây cam, cây  

chanh, cây bông giấy, cây rau hung chanh... 

0,5đ 

- Vì các loại cây này dể ra rể con nhanh chóng 

giúp chúng sinh trưởng , phát triển 

0,5đ 

Câu 26 

(1,0 điểm) 

- Ở địa phương em phương thức trồng trọt phổ 

biến là phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên 

0,5đ 

- Ưu điểm : Đơn giản, dể thực hiện, có thể 

thực hiện trên một diện tích lớn 

0,25đ 

- Nhược điểm: Cây trồng dể bị tác động bởi 

sâu, bệnh hại,và các điều kiện bất lợi về thời 

tiết. 

0,25đ 

Tổng cộng  5,0 điểm 

                                         Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2024 

    

 DUYỆT CỦA BGH              DUYỆT CỦA TTCM                    GV ra đề 

 

 

Lê Thị Bích Hoa          Bùi Thị Hồng Vân                Phan Công Đức 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


